
Anh

Đạt

Đức

Duy

Hào

Hùng

Khang

Khang

Khuê

Khừng

Lộc

My

Ngọc

Nhân

Nhật

Nhi

Như

Quyên

Tân

Thanh

Thành

Thư

Tiên

Tiến

Triều

Tuấn

Tường

Vinh

Vương

29 học viên

389849416

866530701

706438002

909848062

766163859

935078183

334641861

396754359

388215277

976734749

961501341

914374158

985484344

387676256

917077942

839191103

375940525

797325431

356230423

358092903

964194597

359551812

TP. HCM

Vĩnh Long

TP. HCM

Bình Định

Đồng Nai

Quảng Nam

Ninh Thuận

TP. HCM

Bình Thuận

Ngày sinh Nơi sinh

Thanh Hóa

Sóc Trăng

TP. HCM

Phú Yên

TP. HCM

Bình Định

Khánh Hòa

Tây Ninh

Phú Yên

Ninh Thuận

Đồng Nai

Vĩnh Long

Thanh Hóa

Khánh Hòa

Lâm Đồng

Lâm Đồng

Vĩnh Long

Ninh Thuận

Bình Phước

BR-VT

02/06/1998

10/05/1997

28/02/2000

05/12/1999

26/01/2001

14/04/2000

01/01/1998

909422617

335020302

888507233

706855928

377855475

779140420

829390215

Nguyễn Thanh

Nguyễn Quốc

24/04/1998

12/12/2000

24/09/1999

05/02/1998

23/03/1997

20/10/1987

02/01/1999

18/11/1999

06/06/1999

05/11/1998

31/07/2001

25/09/2000

08/02/1999

02/05/1996

04/10/1999

28/02/1999

27/06/2000

22/05/2000

11/01/2001

20/09/2000

18/03/2000

12/11/2000

Đinh Ngọc

Nguyễn Thị Xuân

Trịnh Đình

Lê Thị Anh

Phạm Thị Thủy

Đỗ Việt

Võ Minh

Nguyễn Minh

La Chí

Tổng cộng:

Họ tên

Trịnh Hoàng

Trà Thanh

Đỗ Minh

Phan Thanh

Quang Tiên

Trương Thanh

Trần Duy

Võ Duy

Lê Kim

Chí Ôi

Nguyễn Dương Tài

Nguyễn Thị Thùy

Trịnh Thị Hồng

Nguyễn Thành

Nguyễn Hữu Minh

Nguyễn Trường Thảo

Lương Thị Yến

Nguyễn Ngọc Trúc
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24

25

26

27

28

29
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13

14

15

16

17

18

19

20
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4

5

6

7

8

9
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DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 1
(Theo Quyết định thành lập lớp 40/QĐ-CNTĐ-NNL - ngày 29/04/2021)

- Lớp: 2104CNTTNC1-2

- Giáo viên: LÊ VIỆT HOÀNG

Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thủ Đức

Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Nhân Lực

STT

1

2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAMĐộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Ghi chú




